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THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THU CHI NSNN
NĂM 2017 (PHẦN LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG)
I. Số liệu cơ bản : 

2. Số cán bộ, giáo viên công nhân viên : 

Năm 2015
Biên chế được giao năm 2015:   
335
Số biên chế có mặt ngày 31/12/2015: 
323
Năm 2016
Biên chế được giao năm 2016:  
325
Số biên chế có mặt ngày 31/12/2016:
292
       Dự kiến năm 2017 
Biên chế được Sở giao năm 2017: 
Dự kiến đề nghị 325

Số biên chế có mặt ngày 01/01/2017: 
291
Bao gồm: 

	Năm
	Tổng cộng
	Ban giám hiệu (Ban Giám đốc)
	Giáo viên
	Công nhân viên

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng trường
	Biên chế
	Hợp đồng NĐ68
	Hợp đồng trường

	31/12/2015
	386
	4
	225
	2
	93
	1
	61

	31/12/2016
	359
	3
	197
	2
	93
	1
	63

	2017
	365
	3
	199
	2
	105
	11
	45


III. Thuyết minh các khoản chi thường xuyên 

1. Lương và các khoản theo lương 
ĐVT:ngàn đồng

	
	Tổng cộng
	Mức lương theo ngạch,  bậc, chức vụ
	Các loại phụ cấp (chi tiết từng loại phụ cấp)
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT,BHTN KPCĐ,  (24%)

	
	
	
	PCCV
	PC 

vượt khung
	PCƯĐ 

30 %
	PCTN 

NHÀ GIÁO
	Các loại phụ cấp khác
	

	
	1 = 2+3+4+5+6+7+8
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Năm 2015
	23,512,636,330
	14,502,474,694
	428,835,000
	134,987,920
	3,178,692,268
	1,324,260,266
	40,997,500
	3,902,388,682

	Năm 2016
	24,023,516,397
	14,947,893,702
	376,808,000
	145,240,646
	3,070,497,055
	1,450,042,584
	45,273,000
	3,987,761,410

	Năm 2017
	25,631,810,896
	16,009,120,960
	360,822,000
	144,712,128
	3,424,629,628
	1,407,640,432
	46,464,000
	4,238,421,748


Lưu ý: Phần tô màu vàng là thêm vào bảng cho đủ số liệu cần thiết, phụ cấp khác gồm: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại. 
Đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo thì trong các khoản đóng góp không tính kinh phí công đoàn.
Phòng TCHCTH có gửi bảng tính excel kèm theo. 
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